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   Kiến thức trọng tâm: 

Chính sách GD ĐT, KHCN và văn hóa                     

I. Trắc nghiệm:(7 Đ) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1 :Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta 

được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A.Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên. B.Phát triển làng nghề truyền thống. 

C.Khai thác trắng các nguồn tài nguyên. D. Phổ cập mô hình du canh du cư. 

Câu 2 Để xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ, Nhà nước ta thực hiện một trong những chủ 

trương nào sau đây? 

A.Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.   B. Đề cao tư tưởng cố hữu.  

C.San bằng thuế thu nhập.   D.Chia đều mọi lợi nhuận. 

Câu 3. Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta là 

A tạo thị trường cho khoa học, công nghê. B khai thác mọi nguồn tài nguyên. 

C công bằng trình độ dân trí.   D phát triển nghề truyền thống. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo 

ở nước ta? 

A Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.  B Đồng loạt miễn, giảm học phí. 

C Nâng cao trình độ dân trí.   D Hạn chế hợp tác quốc tế. 

Câu 5. Để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ, Nhà nước huy động các nguồn lực đi nhanh vào 

một số lĩnh vực sử dụng 

A công nghệ tiên tiến.    B lao động thủ công. 

C phương pháp truyền thống.   D công cụ thô sơ.  

Câu 6: Thách thức lớn của dân số nước ta hiện nay là gì? 

A  Nhận thức về chính sách dân số của người dân chưa cao.         B  Mức sinh giảm. 

C  Phân bố dân số hợp lí. D  Quy mô dân số lớn. 

Câu 7:  Công dân A tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 2016. vậy công dân A đang thực hiện quyền 

dân chủ trên lĩnh vực nào? 

A  Chính trị. B  Xã hội. C  Kinh tế.              D  Văn hóa. 

Câu 8:  Nhân dân xã H tiến hành hội nghị toàn dân đi đến thống nhất việc tu bổ đường sá trong thôn. Việc 

làm đó của nhân dân xã H thể hiện hình thức dân chủ nào? 

A  Dân chủ tập trung.  B  Dân chủ gián tiếp. 

C  Dân chủ trực tiếp.  D  Dân chủ chủ nô. 

Câu 9:  Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A  Nhà nước thể hiện ý chí của nhân dân. 

B  Nhà nước là công cụ để nhân dân phát huy quyền làm chủ.   

C  Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn. 

D  Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Câu 10:  “ Sự phản ảnh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số” gọi là 

A  Cơ cấu dân số.   B  Phân bố dân cư. 

C  Chất lượng dân số.  D  Quy mô dân số. 

Câu 11 Để xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, Nhà nước đã thực hiện một trong những biện pháp nào sau đây?  

A Từ chối giao lưu quốc tế.     B Đổi mới trình độ công nghệ.  

C Giảm bớt nguồn ngân sách.     D Đa dạng hóa các loại hình trường lớp. 

Câu 12 Một trong những phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là phát 

huy những 

A truyền thống văn hóa dân tộc.   B phong tục lạc hậu.  

C lối sống thực dụng.    D tư tưởng trọng nam khinh nữ.  

Câu 13. Nhà nước hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ là 

thực hiện phương hướng nào sau đây để phát triển khoa học và công nghệ? 

A Tạo thị trường cho khoa học, công nghệ.  B Đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt. 

C Nâng cao trình độ hiệu quả khoa học, công nghệ. D Tiến hành phân hóa giai cấp. 

 

 



Câu 14. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc là nền văn hóa 

A đậm đà bản sắc dân tộc.    B duy trì hủ tục vùng, miền.  

C bảo vệ phong tục lạc hậu.   D phát triển tư tưởng cực đoan. 

Câu 15. Giáo dục và đào tạo không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? 

A Phân hóa giàu nghèo.   B Đào tạo nhân lực.  

C Nâng cao dân trí.    D Bồi dưỡng nhân tài. 

Câu 16. Phương hướng của chính sách quốc phòng, an ninh không phải là sự kết hợp giữa hai yếu tố nào 

sau đây? 

A Thế lực phản động và nhân dân.   B Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

C Quốc phòng và an ninh.    D Kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. 

Câu 17. Một trong những nguyên tắc của chính sách đối ngoại được biểu hiện ở nội dung nào sau đây? 

A Bình đẳng và cùng có lợi.  B Đề cao vị trí độc tôn. 

C Can thiệp vào công việc nội bộ.  D Xâm phạm độc lập chủ quyền. 

Câu 18.  “ Số người sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính tại 

thời điểm nhất định”gọi là 

A  quy mô dân số.  B  cơ cấu dân số. 

C  chất lượng dân số.  D  phân bố dân cư. 

Câu 19.  Dân chủ trực tiếp có những hạn chế nào? 

A  Phụ thuộc vào khả năng của người đại diện.     B  Phụ thuộc vào trình độ của người dân. 

C  Mang tính quần chúng rộng rãi.              D  Nguyện vọng nhân dân không được phản ánh trực tiếp 

Câu 20.  Nhà trường tổ chức hội thi sáng tác thơ cho các em học sinh, bạn L đã tham gia hội thi. Vậy bạn 

L đang thực hiện quyền dân chủ trên lĩnh vực nào? 

A  Kinh tế. B  Văn hóa. C  Xã hội. D  Chính trị. 

Câu 21 Công dân tích cực đấu tranh chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan là góp phần thực hiện chính 

sách nào sau đây? 

A. Tài nguyên. B. Bảo hiểm.  C. Văn hóa.  D. Tiền tệ. 

Câu 22.  Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hóa? 

A. Tham gia truyền đạo trái phép.  B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật. 

C. Nâng cao trình độ học vấn.  D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Câu 23. Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Gây rối trật tự công cộng.  B. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú. 

C. Gìn giữ an ninh quốc gia.  D. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. 

Câu 24. Hoạt động nào sau đây của công dân góp phần thực hiện chính sách đối ngoại? 

A. Quan tâm đến tình hình thế giới.  B. Đưa người vượt biên trái phép. 

C. Chia sẻ các bài viết phản động.  D. Từ chối mọi quan hệ quốc tế. 

Câu 25. Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và 

đào tạo? 

A. Phê phán mọi hình thức học tập.     B. Nâng cao trình độ học vấn. 

C. Đổi mới phương pháp học tập.  D. Mở rộng quy mô các cấp học. 

Câu 26. Sao chép tác phẩm nghệ thuật của người khác vì mục đích vụ lợi là không thể hiện trách nhiệm 

của công dân đối với chính sách nào sau đây? 

A. Tài nguyên. B. Môi trường. C. Dân số.  D. Văn hóa. 

Câu 27. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định 

tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì? 

A. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.  B. Điều kiện để phát triển đất nước. 

C. Tiền đề để xây dựng đất nước.    D. Mục tiêu phát triển của đất nước.  

Câu 28.  Hành vi nào sau đây thể hiện người có văn hóa? 

A. Lạng lách trên đường.                                                                  C. Đùa giỡn trên đường           

 B. Đá banh trên đường.                                                                    D. Quan hệ tốt với bạn. 

Câu 29. Công dân lưu giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta là góp phần thực hiện 

chính sách nào sau đây? 

A. Dân số.  B. Văn hóa.  C. Quốc phòng. D. Tài nguyên. 

Câu 30. Tinh hoa văn hóa của nhân loại bao gồm những gì? 

A. Những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tựu trên các lĩnh vực của nhân loại 

B. Những tư tưởng tiến bộ 

 



 

C. Những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật 

D. Những thành tựu trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật 

Câu 31. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây.Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.Câu danh 

ngôn trên nói về lĩnh vực 

A. Văn hóa                              B. Giáo dục                   C. Khoa học                       D. Công nghệ 

Câu 32. “Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tiếp nhận thông tin về môi trường , xây dựng nếp sống vệ 

sinh, tiết kiệm, đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường” là nội dung của phương hướng 

A. Tăng cường công tác quản lí Nhà nước.               C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ônhiễm.                                                          

B. Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức.             D. Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên. 

Câu 33. “Nhà nước áp dụng những biện pháp hiệu quả để tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ động thực vật, 

nhất là động thực vật quý hiếm…” là nội dung của biện pháp 

A. chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm.                      C. xử lí chất thải. 

B. sử dụng tiết kiệm tài nguyên .                          D. khai thác hợp lí. 

Câu 34.  Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường? 

A. Chôn chất độc không đúng quy trình.     C. Nhập thiết bị không đạt tiêu chuẩn môi trường.                            

B. Thả động vật hoang dã về rừng.            D. Vứt rác không đúng nơi quy định. 

Câu 35. Việc làm sau đây bị  pháp luật nghiêm cấm 

A. xây cống thoát nước.                                          C. Tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm. 

B. nạo vét kênh mương.                                                          D. bỏ rác vào thùng đựng rác. 

Câu 36. “ Sự biến đổi các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh 

hưởng xấu đối với con người và sinh vật ” là nội dung của khái niệm 

A. ô nhiễm môi trường.                                                             C. sự cố môi trường. 

B. suy thoái môi trường.                                                 D. hoạt động bảo vệ môi trường. 

Câu 37. Tăng cường quốc phòng và giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của 

A. Nhà nước, Đảng.                                                                            C. toàn dân.              

 B. Đảng, toàn dân.                                                                             D. Đảng, Nhà nước, toàn dân. 

Câu 38. Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách 

giải quyết việc làm? 

A. Lười lao động, sống ỷ lại.   B. Định hướng nghề nghiệp đúng đắn. 

C. Chủ động tham gia sản xuất.  D. Vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật. 

Câu 39. Công dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử là góp phần thực hiện chính sách 

nào sau đây? 

A. Văn hóa.  B. Việc làm.  C. Tài chính.  D. Dân số. 

Câu 40. Gìn giữ, bảo vệ các loài động vật ở khu bảo tồn thiên nhiên là công dân góp phần thực hiện chính 

sách nào sau đây? 

A. Dân số và giải quyết việc làm.   B. Tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

C. Quốc phòng và an ninh.      D. Khoa học và công nghệ. 

Câu 41. Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam? 

A.Tuân thủ pháp luật.   B.Buôn bán hàng cấm.  

 C.Che giấu tội phạm.   D. Phá hoại của công. 

Câu 42. Tại hội nghị toàn dân,nhân dân biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng đường liên thôn 

của địa phương là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây? 

 A.Trực tiếp.  B.Gián tiếp.  C.Đại diện.  D.Trung gian. 

II. Tự luận (3 đ) 

1. Phương hướng cơ bản của chính sách dân số, việc làm, bảo vệ tài nguyên môi trường, trách nhiệm của 

công dân. 

2. Phương hướng chính sách GD ĐT, KHCN, VH, QPAN; trách nhiệm của công dân. 

 

Đà Lạt, ngày 20/4/2023   

       

          Giáo viên     

        Võ Thị Hoài    

        

 

Hồ Sỹ Chi
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